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Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn 

bản số 1044/SGDĐT-KHTC ngày 

17/5/2024 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị 
Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo 

tiếp thu giải trình 

01 Sở Tư pháp (Công văn số 

1016/STP-XDKTr&PBPL ngày 

23/5/2024) 

1. Sự cần thiết ban hành 

1.1. Điểm a, khoản 4 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 

lĩnh vực giáo dục, đào tạo…: “Quyết định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo đối với 

cơ sở giáo dục, đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định 

của pháp luật”; khoản 6 Điều 99 Luật Giáo dục năm 2019 quy định cơ chế thu 

và quản lý học phí, các khoản thu dịch vụ trong hoạt động giáo dục: “Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể (…) đối 

với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục 

trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”; khoản 3 Điều 8 Nghị định 

số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá(1) quy định: “Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quy định giá thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy 

định của pháp luật đối với: ... dịch vụ giáo dục mầm non và giáo dục 

phổ thông công lập (học phí)”; khoản 3 Điều 4 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học 

phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

quyết định khung hoặc mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập”; điểm a, khoản 3 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP(2) quy định: 

“Học phí từ năm học 2023 - 2024: Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi 

thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 bằng mức 

thu học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 

áp dụng tại địa phương”. 

 

-Sở GD&ĐT xin tiếp thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) Đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.  
(2) Đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 
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của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn 
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Nội dung góp ý 
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Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo 

tiếp thu giải trình 

Căn cứ các quy định nêu trên, việc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, 

phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết dưới hình thức văn bản 

quy phạm pháp luật để quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông công lập năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là cần thiết, 

phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm lấy ý kiến(3). 

1.2. Theo dự kiến, dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XII thông qua tại Kỳ họp thứ 7(4). Như vậy, tại thời điểm dự thảo Nghị 

quyết được thông qua và có hiệu lực thi hành, Luật Giá năm 2023 đã có hiệu 

lực thi hành và thay thế Luật Giá năm 2012(5). Trong đó, khoản 1, khoản 2 

Điều 24 Luật Giá năm 2023 quy định, văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức 

giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá ban hành là văn bản hành 

chính; văn bản quy định cơ chế, chính sách về giá do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật.  

Từ những vấn đề nêu trên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ 

thời điểm dự kiến văn bản có hiệu lực thi hành và quy định tại khoản 1, khoản 

2 Điều 24 Luật Giá năm 2023, nội dung có trong dự thảo Nghị quyết để tham 

mưu ban hành Nghị quyết dưới hình thức phù hợp. Trường hợp xây dựng Nghị 

quyết để quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm 

học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh dưới hình thức văn bản hành chính theo quy 

định của Luật Giá năm 2023, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo loại bỏ các nội 

dung quy định cơ chế, chính sách về giá; loại bỏ các nội dung có chứa quy 

phạm pháp luật trong dự thảo Nghị quyết.  

2. Một số ý kiến cụ thể  

2.1. Sở Tư pháp nhận thấy, theo dự kiến mức học phí theo vùng của 

từng cấp học năm học 2024 - 2025 quy định tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị 

 

 

 
 

-Sở GD&ĐT xin tiếp thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Sở GD&ĐT xin tiếp thu 

                                                 
(3) Nghị quyết đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định việc xây dựng tại Thông báo số 25/TB-TTHĐND ngày 14 tháng 5 năm 2024. 
(4) Theo Thông báo số 28/TB-HĐND ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến 

tiến hành trong 03 ngày, từ ngày 08 tháng 7 năm 2024 đến ngày 10 tháng 7 năm 2024.  
(5) Luật Giá năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 
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quyết bằng hoặc thấp hơn mức học phí theo vùng của từng cấp học năm học 

2021 - 2022 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại Nghị quyết số 

48/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021. Điều này là phù hợp với quy 

định tại điểm a, khoản 3 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP(6).   

2.2. Về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản: Sở Tư pháp nhận thấy, 

về cơ bản, ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo đã được cơ quan chủ trì soạn thảo trình 

bày đúng quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp 

luật quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) và Mẫu số 16. Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (quy định trực tiếp) (của Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo chỉnh lý lại lỗi chính tả tại khoản 2 Điều 2 dự thảo và trình bày nội 

dung văn bản theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 62 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP(7).  

2.3. Theo quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015, cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả 

lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản. 

Tuy nhiên, theo nội dung Công văn số 1044/SGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 5 

năm 2024, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị các đơn vị, địa phương gửi nội 

dung tham gia góp ý trước ngày 23 tháng 5 năm 2024. Vì vậy, đề nghị Sở Giáo 

dục và Đào tạo căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015 để thực hiện đúng quy định về thời hạn lấy ý 

kiến của cơ quan, tổ chức. 

2.4. Trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định 

 

 

 

-Sở GD&ĐT xin tiếp thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sở GD&ĐT xin tiếp thu 

 

 

 

 

 

-Sở GD&ĐT xin tiếp thu  

                                                 
(6) Đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2023/NĐ-CP. 
(7) Nội dung văn bản được trình bày bằng chữ in thường, được dàn đều cả hai lề, kiểu chữ đứng… 
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mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024 - 

2025 trên địa bàn tỉnh dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị Sở 

Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở các ý kiến tham gia, tiếp thu hoặc thực hiện 

việc giải trình đối với các ý kiến không tiếp thu và hoàn thiện dự thảo văn bản, 

gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (dự thảo văn bản gửi thẩm định đề nghị 

đánh số thứ tự theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 39 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP). Việc gửi hồ sơ lấy kiến thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo thực hiện sau khi đã hết thời hạn đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh(8). 

Hồ sơ gửi thẩm định đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 121 Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật) (thời hạn thẩm định được tính từ ngày Văn thư Sở Tư 

pháp nhận được bản giấy của các tài liệu quy định tại Điều 121 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 

Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật)). 
02 Sở Tài chính (Công văn số 

2016/STC-QLGCS ngày 

23/5/2024) 

Về phân vùng xác định mức thu học phí: Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ 

động rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập 

năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh đảm bảo mức thu học phí năm học 

2024-2025 bằng mức thu học phí năm học 2021 - 2022. 

-Sở GD&ĐT xin tiếp thu 

03 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn 

số 1538/SKHĐT-VX ngày 

21/5/2024) 

- Thống nhất  

04 Trung tâm GDTX tỉnh (Công văn 

số 127/BC-TTGDTX ngày 

21/5/2024) 

- Cần bổ sung quy định mức học phí giáo dục thường xuyên áp dụng 

cho đối tượng là học viên các cơ sở GDTX, GDNN-GDTX 

-Sở GD&ĐT xin giải trình như 

sau: Đối với các cơ sở giáo dục 

thường xuyên, cơ sở đào tạo khác 

                                                 
(8) Sở Tư pháp chỉ thực hiện việc thẩm định sau khi dự thảo đã hết thời hạn đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015.  
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Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo 

tiếp thu giải trình 

thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông được áp dụng mức học 

phí tương đương với mức học phí 

của cơ sở giáo dục phổ thông công 

lập cùng cấp học trên địa bàn (theo 

quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị 

định 81/2021/NĐ-CP) 

05 

 

Trường THCS-THSP Lý Tự 

Trọng (Công văn số 66/BC-LTT 

ngày 22/5/2024) 

- Thống nhất  

06 Trường PT DTNT Sa Thầy (Công 

văn số 99/CV-DTNT ngày 

22/5/2024) 

- Thống nhất  

07 Trường PT DTNT Tu Mơ Rông 

(Công văn số 66/BC-DTNT ngày 

22/5/2024) 

- Thống nhất  

08 Trường PT DTNT Kon Plong 

(Công văn số 05/CV-NTKPL 

ngày 22/5/2024) 

- Thống nhất  

09 Phân hiệu Trường PT DTNT tỉnh 

tại huyện Ia H’Drai (Công văn số 

27/PHIAH’DRAI ngày 22/5/2024) 

- Thống nhất  

10 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 

(Công văn số 06/BC-THPTQT 

ngày 22/5/2024) 

- Thống nhất  

11 Trường THPT Quang Trung 

(Công văn số 63/BC-THPTQT 

ngày 23/5/2024) 

- Thống nhất  

12 Trường Mầm non THSP Kon Tum 

(Công văn số 30/CV-MNTHSP 

- Thống nhất  
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TT 

 

Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn 

bản số 1044/SGDĐT-KHTC ngày 

17/5/2024 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị 
Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo 

tiếp thu giải trình 

ngày 23/5/2024) 

13 UBND huyện Ngọc Hồi (Công 

văn số 1591/UBND-GDĐT ngày 

24/5/2024) 

- Thống nhất  

14 Sở Ngoại vụ (Công văn số 

656/SNgV-HCTH ngày 

21/5/2024) 

- Thống nhất  

15 Sở Lao động-Thương binh và Xã 

hội (Công văn số 

1091/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN 

ngày 22/5/2024) 

- Thống nhất  

16 Sở Công thương (Công văn số 

1109/SCT-HCTH ngày 

23/5/2024) 

- Thống nhất  

17 Sở Y tế (Công văn số 1868/SYT-

KHTC ngày 22/5/2024) 

- Thống nhất  

18 Thanh tra tỉnh (Công văn số 

403/TTr-VP ngày 21/5/2024) 

- Thống nhất  

19 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 

(Công văn số 49/BC-THPT ngày 

21/5/2024) 

- Thống nhất  

20 Sở Nội vụ (Công văn số 

1522/SNV-HCTH ngày 

20/5/2024) 

- Thống nhất  

21 UBND huyện Tu Mơ Rông (Công 

văn số 1418/UBND-GDĐT ngày 

21/5/2024) 

- Thống nhất  
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Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn 

bản số 1044/SGDĐT-KHTC ngày 

17/5/2024 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị 
Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo 

tiếp thu giải trình 

22 Sở Thông tin và Truyền thông 

(Công văn số 811/STTTT-HCTH 

ngày 23/5/2024) 

- Thống nhất  

23 Trường THPT Duy Tân (Công 

văn số 70/BC-THPTDT ngày 

21/5/2024) 

- Thống nhất  

24 Trường THPT Nguyễn Trãi (Công 

văn số 55/BC-THPTNT ngày 

24/5/2024) 

- Thống nhất  

25 UBND huyện Kon Plông (Công 

văn số 898/UBND-PGDĐT ngày 

21/5/2024) 

- Thống nhất  

26 UBND huyện Đăk Hà (Công văn 

số 1810/UBND-VX ngày 

22/5/2024) 

- Thống nhất  

27 Phòng GD&ĐT TP Kon Tum 

(Công văn số 701/PGD&ĐT-TV 

ngày 22/5/2024) 

- Thống nhất  

28 Trường TH-THSP Ngụy Như Kon 

Tum (Công văn số 27/CV-

THSPNNKT ngày 21/5/2024) 

- Thống nhất  

29 Cục Thuế tỉnh Kon Tum(Công 

văn số 763/CTKTU-TTHT ngày 

22/5/2024) 

- Thống nhất  

30 UBND huyện Ia H’Drai (Công 

văn số 959/UBND-TH ngày 

24/5/2024) 

- Thống nhất  

31 Ban Dân tộc (Công văn số 

609/BDT-HCTH ngày 22/5/2024) 

- Thống nhất  
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Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn 

bản số 1044/SGDĐT-KHTC ngày 

17/5/2024 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị 
Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo 

tiếp thu giải trình 

32 Trường THPT Chu Văn An (Công 

văn số 48/CV-THPTCVA ngày 

22/5/2024) 

- Thống nhất  

33 Trường PT DTNT Đăk Glei 

(Công văn số 22/CV-NT ngày 

21/5/2024) 

- Thống nhất  

34 Trường THPT Ngô Mây (Công 

văn số 25/CV-THPTNM ngày 

22/5/2024) 

- Thống nhất  

35 Trường THPT Phan Bội Châu 

(Công văn số 58/BC-PBC ngày 

22/5/2024) 

- Thống nhất  

36 Trường THPT Nguyễn Du (Công 

văn số 142/BC-THPTND ngày 

22/5/2024) 

- Thống nhất  

37 Trường PT DTNT huyện Đăk Tô 

(Công văn số 174/CV-DTNTĐT 

ngày 22/5/2024) 

- Thống nhất  

38 Trường PT DTNT huyện Đăk Hà 

(Công văn số 50/GY-DTNT ngày 

22/5/2024) 

- Thống nhất  

39 Trường THPT Trường Chinh 

(Công văn số 56/CV-THPTTC 

ngày 23/5/2024) 

- Thống nhất  

40 Trường THCS và THPT Liên Việt 

Kon Tum (Công văn số 18/LVKT 

ngày 21/5/2024) 

- Thống nhất  

41 Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Tất Thành (Công văn số 41/ 

THPTC ngày 27/5/2024) 

- Thống nhất  
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Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn 

bản số 1044/SGDĐT-KHTC ngày 

17/5/2024 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị 
Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo 

tiếp thu giải trình 

42 Trường PT DTNT tỉnh (Công văn 

số 17/CV-DTNTT ngày 

22/5/2024) 

- Thống nhất  

43 UBND huyện Kon Rẫy (Công văn 

số 907/UBND-VX ngày 

26/5/2024) 

- Thống nhất  

44 Các đơn vị còn lại  Đã gửi văn bản lấy ý kiến nhưng đã đến hạn mà không gửi ý kiến tham 

gia, xem như thống nhất. 
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